PHỤ LỤC VII
[bookmark: chuong_pl_1_name]CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG BÁO CÁO PHÂN TÍCH AN TOÀN 
LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN NGHIÊN CỨU
(Ban hành kèm theo Thông tư số       /2026/TT-BKHCN ngày     tháng    năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

NỘI DUNG 1. TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ LÒ PHẢN ỨNG NGHIÊN CỨU
Nội dung này cần cung cấp các thông tin về tổng quan thiết kế, sơ đồ và thiết bị công nghệ chính của cơ sở Lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu (LPƯNC), bao gồm:
1.1. Giới thiệu cơ sở LPƯNC
- Mục đích sử dụng, loại lò phản ứng (sau đây được viết tắt là LPƯ), tổng quan về thiết kế, các đặc trưng vật lý - nơtron và thủy nhiệt;
- Tổ chức vận hành;
- Các nhà thầu chính tham gia thiết kế, các tổ chức tư vấn tham gia lập Báo cáo PTAT.
1.2. Các kết quả chính của hoạt động nghiên cứu và triển khai đã được thực hiện để xây dựng luận chứng an toàn cho cơ sở LPƯNC và thông tin về kế hoạch dự kiến triển khai.
1.3. Kinh nghiệm vận hành, xử lý và ứng phó sự cố tại các cơ sở LPƯNC tương tự ở trong nước và nước ngoài. Các biện pháp kỹ thuật - hành chính được áp dụng để ngăn ngừa việc lặp lại các trường hợp tương tự.
1.4. Mô tả về cơ sở LPƯNC:
- Cấu phần kỹ thuật chính, bao gồm cả buồng nóng, kho lưu giữ nhiên liệu chưa sử dụng, nhiên liệu đã qua sử dụng, vật liệu hạt nhân, chất phóng xạ, chất thải phóng xạ, phòng thí nghiệm và thiết bị thí nghiệm;
- Các đặc trưng kỹ thuật cơ bản;
- Thông tin ngắn gọn về thiết kế của cơ sở LPƯNC, sơ đồ công nghệ và các thiết bị công nghệ chính;
- Các đặc trưng cơ bản của nhiên liệu hạt nhân, bao gồm loại nhiên liệu, thành phần, độ giàu, kích thước hình học của thanh nhiên liệu, bó nhiên liệu;
- Độ sâu cháy trung bình và độ sâu cháy lớn nhất của nhiên liệu;
- Đặc trưng về nhiệt của nhiên liệu, bao gồm: nhiệt độ được phép của nhiên liệu và vỏ thanh nhiên liệu trong vận hành bình thường, tình huống vận hành và khi xảy ra sự cố (đối với thanh nhiên liệu nóng nhất); mức nhiệt trung bình được giải phóng; phân bố nhiệt theo bán kính và theo chiều dài hiệu dụng của bó nhiên liệu (thanh nhiên liệu nóng nhất); mật độ thông lượng nhiệt từ bề mặt vỏ thanh nhiên liệu nóng nhất;
- Mức nạp tải nhiên liệu lớn nhất trong vùng hoạt;
- Đặc trưng cơ bản của chất làm chậm và chất phản xạ, bao gồm thành phần, vị trí, nhiệt độ, lượng nhiệt tỏa ra trên một đơn vị thể tích trong vận hành bình thường, tình huống vận hành và khi xảy ra sự cố;
- Đặc trưng cơ bản của chất tải nhiệt, bao gồm thành phần, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng, nhiệt dung riêng, độ dẫn nhiệt;
- Hệ thống lưu giữ nhiên liệu chưa sử dụng, nhiên liệu đã qua sử dụng, chất phóng xạ và chất thải phóng xạ;
- Tuổi thọ của LPƯ theo thiết kế;
- Nội dung các chương trình thí nghiệm.
1.5. Đặc trưng vật lý - nơtron và thủy nhiệt cơ bản trong vận hành bình thường, bao gồm:
- Công suất nhiệt;
- Cấu hình cho phép của vùng hoạt, chất làm chậm, chất tải nhiệt, cách thức điều khiển độ phản ứng, các thiết bị thí nghiệm, các bộ phận cấu trúc;
- Mức dự trữ độ phản ứng khi bắt đầu vận hành cơ sở LPƯNC;
- Các hiệu ứng độ phản ứng có thể ảnh hưởng tới an toàn cơ sở LPƯNC;
- Hiệu quả điều khiển độ phản ứng sử dụng thanh điều khiển và cách thức khác, có tính tới sự ảnh hưởng lẫn nhau theo từng cấu hình vùng hoạt;
- Mật độ thông lượng nhiệt trung bình và lớn nhất trong vùng hoạt;
- Tỷ số thông lượng nhiệt tới hạn nhỏ nhất;
- Hệ số phân bố nhiệt bất đồng đều theo bán kính và chiều cao của vùng hoạt;
- Nhiệt độ cho phép và nhiệt độ danh định của chất tải nhiệt tại lối ra vùng hoạt;
- Áp suất cho phép và áp suất danh định trong vòng sơ cấp;
- Nhiệt độ và phân bố nhiệt độ của thanh nhiên liệu, bó nhiên liệu;
- Dòng chất tải nhiệt qua vùng hoạt và qua từng bộ phận của vùng hoạt;
- Nhiệt độ và tốc độ dòng chất tải nhiệt trong các vòng làm mát của cơ sở LPƯNC;
- Các thông số của môi trường tản nhiệt cuối cùng.
NỘI DUNG 2. NGUYÊN TẮC AN TOÀN
Nội dung này cần chỉ rõ:
2.1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn nước ngoài được áp dụng.
2.2. Việc thực hiện tất cả các mức bảo vệ theo chiều sâu và nguyên tắc kiểm soát chiếu xạ theo quy định của pháp luật. Việc bảo đảm công tác kiểm đếm, kiểm soát và bảo vệ thực thể đối với vật liệu hạt nhân, chất phóng xạ và chất thải phóng xạ.
2.3. Thiết kế hệ thống an toàn đã tính tới các nguyên tắc độc lập, dự phòng, đa dạng, chống sai hỏng đơn, tự an toàn và được kiểm chứng.
2.4. Công việc có ảnh hưởng tới an toàn cơ sở LPƯNC được thực hiện kèm theo hoạt động bảo đảm chất lượng.
2.5. Tổ chức vận hành và các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đã hình thành, duy trì văn hóa an toàn trong tất cả các hoạt động có thể ảnh hưởng tới an toàn cơ sở LPƯNC.
NỘI DUNG 3. ĐẶC ĐIỂM CỦA KHU VỰC VÀ ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG LÒ PHẢN ỨNG NGHIÊN CỨU
Nội dung này cần cung cấp:
3.1. Thông tin về chương trình khảo sát và nghiên cứu kỹ thuật đối với khu vực và địa điểm xây dựng cơ sở LPƯNC; kết quả chính và các đánh giá về sự đáp ứng theo quy định trong văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn nước ngoài được áp dụng.
3.2. Luận chứng về tính đầy đủ của kết quả khảo sát và nghiên cứu kỹ thuật đối với các đặc điểm của khu vực và địa điểm xây dựng cơ sở LPƯNC phục vụ cho PTAT (có tính tới các quá trình, hiện tượng, yếu tố có khả năng xảy ra do tự nhiên và do con người).
3.3. Thông tin về các điều kiện địa lý đối với khu vực cơ sở LPƯNC và thông tin địa giới hành chính, nguồn nước, sông, hồ và bản vẽ mặt bằng của khu vực này, trong đó chỉ rõ:
- Ranh giới của cơ sở LPƯNC và các tòa nhà, công trình bên trong (bao gồm cả các buồng nóng, các kho lưu giữ nhiên liệu chưa sử dụng và nhiên liệu đã qua sử dụng, các phòng thí nghiệm sản xuất đồng vị phóng xạ, các phòng thí nghiệm nghiên cứu thử nghiệm vật liệu và nhiên liệu hạt nhân, các thiết bị thí nghiệm);
- Ranh giới của khu vực hành chính;
- Ranh giới của khu vực kiểm soát và khu vực giám sát về an toàn bức xạ;
- Khu dân cư, cơ sở công nghiệp, công trình văn hóa và sinh hoạt cộng đồng, trụ sở cơ quan, khu vui chơi giải trí, cơ sở thể thao trong khu vực cơ sở LPƯNC;
- Đường bộ, đường sắt và đường thủy lân cận địa điểm cơ sở LPƯNC;
- Vị trí các tòa nhà, công trình lân cận địa điểm cơ sở LPƯNC.
3.4. Thông tin về phân bố dân cư trong khu vực cơ sở LPƯNC và kết quả đánh giá sự biến động mật độ dân số dự kiến trong suốt thời gian hoạt động theo thiết kế của cơ sở LPƯNC.
3.5. Thông tin về môi trường, việc sử dụng đất và nước trong khu vực cơ sở LPƯNC, bao gồm:
- Dữ liệu về đất nông nghiệp, vị trí, diện tích và các loại nông sản chính;
- Dữ liệu về nguồn nước;
- Dữ liệu về các khu vực vui chơi giải trí.
3.6. Thông tin về các điều kiện địa chất và địa kỹ thuật trong khu vực cơ sở LPƯNC và khu vực lân cận, bao gồm:
- Các đặc điểm của loại đất tại vị trí dự kiến xây dựng các tòa nhà và công trình chính của cơ sở LPƯNC;
- Các điều kiện địa chấn và địa kiến tạo trong khu vực và tại địa điểm cơ sở LPƯNC, gồm sự tồn tại của các đứt gãy hoạt động và các đới địa động lực;
- Các hoạt động địa chấn xảy ra trong khu vực và tại địa điểm cơ sở LPƯNC;
- Động đất cơ sở thiết kế và động đất tính toán cực đại theo thang MSK-64;
- Giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của các thông số động đất cơ sở thiết kế và động đất tính toán cực đại, bao gồm cả cường độ động đất, gia tốc rung động nền cực đại (tốc độ dịch chuyển, lượng dịch chuyển);
- Chu kỳ và khoảng thời gian xảy ra các rung động địa chấn, phổ phản ứng và gia tốc rung động nền dưới các tác động địa chấn đối với điều kiện đất tự nhiên, có tính tới các thay đổi tiềm ẩn do con người gây ra;
- Dữ liệu về cường độ và chu kỳ các trận động đất xảy ra tại khu vực cơ sở LPƯNC;
- Luận chứng về sự ổn định động học của nền đất tại địa điểm cơ sở LPƯNC trong trường hợp xảy ra động đất lên tới cấp độ động đất tính toán cực đại.
3.7. Thông tin về điều kiện khí tượng tại địa điểm cơ sở LPƯNC, bao gồm:
- Nhiệt độ không khí theo mùa;
- Lượng mưa;
- Tốc độ gió và hướng gió;
- Mức độ nguy hại của thủy triều tại khu vực cơ sở LPƯNC;
- Các thông số của lốc xoáy có cường độ lớn nhất được xác định trong thiết kế của cơ sở LPƯNC.
3.8. Thông tin về điều kiện thủy văn và địa chất thủy văn trong khu vực và tại địa điểm cơ sở LPƯNC, bao gồm:
- Đặc điểm của sông, hồ và các nguồn nước khác trong khu vực cơ sở LPƯNC, cũng như đặc điểm nước bề mặt và nước dưới đất, mức nước dưới đất và sự thay đổi của mức nước dưới đất theo thời gian, thành phần hóa học và đặc điểm xâm lấn của nước dưới đất;
- Đặc điểm của các công trình thủy lợi trong khu vực cơ sở LPƯNC và ảnh hưởng tiềm ẩn tới an toàn của cơ sở LPƯNC do sự cố xảy ra tại các công trình này;
- Thông tin về lũ lụt có khả năng xảy ra, hậu quả và các biện pháp bảo đảm an toàn.
3.9. Danh mục các nguy hại bên ngoài tiềm ẩn đối với cơ sở LPƯNC do con người gây ra, cường độ, chu kỳ xảy ra và đánh giá sự cần thiết phải xem xét các nguy hại này trong thiết kế của cơ sở LPƯNC và trong Báo cáo PTAT.
3.10. Việc phân loại các quá trình, hiện tượng và yếu tố do tự nhiên và con người gây ra tại địa điểm cơ sở LPƯNC theo mức độ nguy hại.
3.11. Việc đánh giá và xác nhận các nguy hại do con người gây ra với tần suất lớn hơn hoặc bằng 10-6/năm đã được tính tới trong thiết kế của cơ sở LPƯNC; giá trị lớn nhất của các tham số của quá trình và hiện tượng địa kỹ thuật, địa chất, khí tượng thủy văn đã được xác định trong khoảng thời gian 10.000 năm.
3.12. Luận chứng về mức cường độ tính toán của các tác động bên ngoài dẫn tới yêu cầu phải dừng LPƯ.
NỘI DUNG 4. TÒA NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH
Trong nội dung này của Báo cáo phân tích an toàn phải luận chứng độ bền vững của các tòa nhà và công trình của cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu dưới tác động của tất cả các yếu tố bên trong và bên ngoài.
4.1. Phải cung cấp danh mục các văn bản quy phạm, bao gồm tiêu chuẩn và quy chuẩn xây dựng mà các tòa nhà và công trình của cơ sở phải tuân thủ.
4.2. Phải trình bày kết quả luận chứng đối với các giải pháp xây dựng và kỹ thuật được áp dụng cho các tòa nhà và công trình của cơ sở.
4.3. Phải cung cấp mô tả về tòa nhà (các tòa nhà) nơi đặt lò phản ứng, sơ đồ bố trí các tòa nhà và các phòng chính, bao gồm gian lò phản ứng (hoặc các phòng của hệ thống tới hạn, hệ thống dưới tới hạn, hệ thống điều khiển bằng máy gia tốc), cũng như mô tả ngắn gọn các công trình của cơ sở hạt nhân liên quan đến vận hành lò phản ứng, bao gồm cả các công trình lưu giữ và xử lý chất thải phóng xạ.
4.4. Phải mô tả các phương pháp cơ bản và kết quả đánh giá độ bền vững của các tòa nhà và công trình của cơ sở trong trường hợp xảy ra các tác động bên ngoài có nguồn gốc tự nhiên và do con người gây ra, bao gồm cả tác động tổng hợp của chúng.
4.5. Phải luận chứng rằng trong điều kiện vận hành bình thường và trong các tình huống vận hành của cơ sở, bao gồm cả các sự cố trong cơ sở thiết kế, các tác động bên ngoài với cường độ thiết kế lớn nhất sẽ không gây ra hư hỏng đối với các tòa nhà và công trình làm cản trở việc thực hiện chức năng của các hệ thống và bộ phận quan trọng về an toàn theo mục đích của chúng.
4.6. Phải luận chứng rằng các tòa nhà và công trình của cơ sở được thiết kế theo cách mà trong điều kiện vận hành bình thường và trong các sự cố trong cơ sở thiết kế, việc phát tán các chất phóng xạ ra môi trường sẽ không vượt quá các mức (giá trị cho phép và/hoặc giới hạn) được quy định.
4.7. Phải cung cấp thông tin chứng minh sự phù hợp của các tòa nhà và công trình của cơ sở với thiết kế.
4.8. Phải cung cấp mô tả hệ thống chẩn đoán tình trạng của các tòa nhà và công trình của cơ sở, bao gồm hệ thống giám sát độ nghiêng, độ lún, trạng thái ứng suất – biến dạng, dao động và điều kiện nền móng. Phải cung cấp thông tin về chương trình quan trắc và các kết quả quan trắc.

NỘI DUNG 5. HỆ THỐNG, BỘ PHẬN QUAN TRỌNG VỀ AN TOÀN
Trong nội dung này của Báo cáo phân tích an toàn phải cung cấp thông tin về các hệ thống và bộ phận quan trọng về an toàn của cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu.
5.1. Phải trình bày danh mục các hệ thống và bộ phận của cơ sở (bao gồm cả các thiết bị thí nghiệm), việc phân loại các hệ thống và bộ phận theo mục đích, mức độ ảnh hưởng đến an toàn, bản chất của các chức năng an toàn được thực hiện và phân cấp an toàn theo quy định của các văn bản quy phạm trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
5.2. Phải cung cấp danh mục các văn bản quy phạm quy định các yêu cầu đối với việc chế tạo (lắp đặt) các hệ thống và bộ phận quan trọng về an toàn của cơ sở.
5.3. Phải cung cấp danh mục các hệ thống và bộ phận quan trọng về an toàn của cơ sở thuộc đối tượng cần phân tích về độ bền vững khi chịu các tác động bên ngoài.
5.4. Phải trình bày mô tả các hệ thống và bộ phận quan trọng về an toàn của cơ sở (kèm theo sơ đồ, hình ảnh và/hoặc bản vẽ) theo quy định tại Phụ lục tương ứng.
5.5. Phải trình bày danh mục các hệ thống và bộ phận của cơ sở lò phản ứng nghiên cứu cụ thể và luận chứng sự đầy đủ của danh mục này, có xét đến danh mục tham khảo đối với lò phản ứng nghiên cứu và các hệ thống tương tự được quy định tại các Phụ lục tương ứng.
5.6. Phải cung cấp thông tin chứng minh sự phù hợp của các hệ thống và bộ phận quan trọng về an toàn của cơ sở với các yêu cầu về an toàn, độ tin cậy và khả năng chịu tác động bên ngoài theo quy định của các văn bản quy phạm trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
NỘI DUNG 6. PHÂN TÍCH SỰ CỐ
Trong nội dung này của Báo cáo phân tích an toàn phải trình bày kết quả phân tích các tình huống vận hành của cơ sở, bao gồm các sự cố trong cơ sở thiết kế và sự cố vượt quá cơ sở thiết kế.
6.1. Phải trình bày danh mục các sự kiện khởi phát và kết quả phân tích các sự cố trong cơ sở thiết kế đối với tất cả các chế độ vận hành của cơ sở, bao gồm thông tin luận chứng việc lựa chọn các sự kiện khởi phát và các kịch bản phát triển sự cố có thể xảy ra.
6.2. Phải mô tả các phương pháp, chương trình tính toán và mô hình tính toán được sử dụng để phân tích sự cố tại cơ sở. Trên cơ sở kết quả phân tích các sự cố trong cơ sở thiết kế, phải cung cấp thông tin về tác động bức xạ của cơ sở đối với nhân viên, công chúng và môi trường.
Danh mục tham khảo các sự kiện khởi phát phục vụ phân tích các sự cố trong cơ sở thiết kế được quy định tại Phụ lục tương ứng; danh mục này không mang tính đầy đủ và phải được điều chỉnh có xét đến đặc điểm địa điểm, đặc tính kết cấu, đặc tính nơtron – vật lý và thủy nhiệt của cơ sở. Danh mục áp dụng cho cơ sở cụ thể phải được trình bày và luận chứng trong Báo cáo phân tích an toàn.
6.3. Phải thiết lập các tiêu chí để nhân viên vận hành nhận biết sự xảy ra của sự cố trong cơ sở thiết kế.
6.4. Phải luận chứng danh mục các sự cố vượt quá cơ sở thiết kế, có xét đến đặc điểm địa điểm, đặc tính nơtron – vật lý và thủy nhiệt của cơ sở.
6.5. Phải mô tả các phương pháp, chương trình tính toán và mô hình tính toán được sử dụng để thực hiện phân tích các sự cố vượt quá cơ sở thiết kế, đồng thời trình bày kết quả phân tích. Trình tự phân tích các sự cố trong cơ sở thiết kế và sự cố vượt quá cơ sở thiết kế được quy định tại Phụ lục tương ứng.
Trên cơ sở kết quả phân tích các sự cố vượt quá cơ sở thiết kế, phải trình bày:
- Các tiêu chí để nhân viên vận hành nhận biết sự xảy ra của sự cố vượt quá cơ sở thiết kế; 
- Các biện pháp khẩn cấp cần được thực hiện bởi nhân viên vận hành nhằm đưa cơ sở về trạng thái được kiểm soát và giảm thiểu hậu quả của sự cố; 
- Kết quả đánh giá hậu quả của các sự cố vượt quá cơ sở thiết kế đã được phân tích. 
6.6. Phải trình bày danh mục tham khảo các nhóm sự cố vượt quá cơ sở thiết kế; danh mục này không mang tính đầy đủ và phải được điều chỉnh có xét đến đặc điểm của cơ sở cụ thể.
6.7. Trường hợp kết quả phân tích sự cố cho thấy cần áp dụng các biện pháp bảo vệ liên quan đến việc gián đoạn hoạt động sinh hoạt bình thường của cộng đồng dân cư và hoạt động kinh tế – xã hội của khu vực, phải trình bày kết quả xác định xác suất tích hợp của các phát thải khẩn cấp làm phát sinh nhu cầu áp dụng các biện pháp bảo vệ nêu trên.
NỘI DUNG 7. VẬN HÀNH THỬ
Trong nội dung này của Báo cáo phân tích an toàn phải trình bày các yêu cầu đối với nhân sự, danh mục các văn bản quy phạm cần thiết, đồng thời luận chứng các biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện các công việc có nguy cơ bức xạ và hạt nhân, trong quá trình vận hành thử, khởi động hạt nhân và tăng công suất của cơ sở.
7.1. Phải luận chứng tính đầy đủ của các hoạt động vận hành thử và thử nghiệm đã thực hiện nhằm bảo đảm vận hành an toàn của cơ sở.
7.2. Phải cung cấp thông tin về chương trình và các giai đoạn vận hành thử của cơ sở, về tổ chức thực hiện vận hành thử, bao gồm các tổ chức tham gia, về trạng thái ban đầu của các hệ thống và bộ phận của cơ sở trước khi bắt đầu từng giai đoạn vận hành thử theo chương trình, về hệ thống tài liệu cần thiết cho việc thực hiện vận hành thử ở các giai đoạn khác nhau, về công tác chuẩn bị nhân sự cho vận hành thử, về giới hạn vận hành và điều kiện vận hành an toàn trong giai đoạn khởi động hạt nhân và tăng công suất, cũng như về các yêu cầu bảo đảm an toàn trong các giai đoạn thực hiện khởi động hạt nhân và tăng công suất.
7.3. Phải mô tả và luận chứng an toàn của quá trình khởi động hạt nhân của cơ sở.
7.4. Phải mô tả và luận chứng an toàn của quá trình tăng công suất của cơ sở.
7.5. Phải trình bày các kết quả chính của quá trình khởi động hạt nhân và tăng công suất của cơ sở (trong trường hợp các hoạt động này đã được thực hiện).
7.6. Phải cung cấp thông tin về các thay đổi trong thiết kế và tài liệu vận hành của cơ sở phát sinh từ kết quả khởi động hạt nhân và tăng công suất, cũng như phân tích an toàn đối với các thay đổi này.
7.7. Phải cung cấp các tài liệu chứng minh việc ghi nhận đầy đủ tất cả các thay đổi thiết kế của cơ sở trong quá trình vận hành thử theo quy định hiện hành.
7.8. Phải trình bày các đặc tính kỹ thuật của cơ sở được xác lập trong hồ sơ kỹ thuật (chứng chỉ) của cơ sở sau khi hoàn thành khởi động hạt nhân và tăng công suất.
NỘI DUNG 8. GIỚI HẠN VẬN HÀNH VÀ GIỚI HẠN 
VẬN HÀNH AN TOÀN
Trong nội dung này của Báo cáo phân tích an toàn phải trình bày các giới hạn vận hành và điều kiện vận hành an toàn của cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu.
8.1. Phải cung cấp danh mục các giới hạn vận hành và điều kiện vận hành an toàn của cơ sở.
8.2. Phải cung cấp danh mục các văn bản quy phạm quy định các yêu cầu đối với việc thiết lập các giới hạn vận hành và điều kiện vận hành an toàn của cơ sở.
8.3. Phải luận chứng việc lựa chọn các giới hạn vận hành và điều kiện vận hành an toàn của cơ sở, có xét đến các đặc tính thiết kế, các đặc tính nơtron – vật lý, nhiệt – thủy lực và các đặc tính kỹ thuật khác của cơ sở.
8.4. Phải trình bày mối liên hệ giữa các giới hạn vận hành và điều kiện vận hành an toàn với các trạng thái của cơ sở, bao gồm vận hành bình thường, sự kiện vận hành dự kiến , các sự cố trong cơ sở thiết kế và các điều kiện mở rộng thiết kế.
8.5. Phải luận chứng rằng việc tuân thủ các giới hạn vận hành và điều kiện vận hành an toàn bảo đảm vận hành an toàn của cơ sở.
8.6. Phải trình bày các hành động cần thực hiện trong trường hợp vi phạm các giới hạn vận hành hoặc không đáp ứng các điều kiện vận hành an toàn.
NỘI DUNG 9. ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH AN TOÀN
Thông tin về các yêu cầu đối với số lượng tối thiểu các hệ thống liên quan đến an toàn, cũng như các đặc tính, trạng thái và khả năng vận hành của chúng; phạm vi, tần suất và các điều kiện khác của công tác bảo dưỡng, kiểm soát và thử nghiệm được quy định trong thiết kế (tài liệu vận hành) của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu và bảo đảm tuân thủ các giới hạn vận hành an toàn và (hoặc) các tiêu chí an toàn được quy định trong thiết kế phải được trình bày tại Nội dung 9 của Báo cáo phân tích an toàn của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu đối với tất cả các chế độ vận hành của lò.
9.1. Các nội dung sau phải được xác định và luận chứng:
- Danh mục các hệ thống liên quan đến an toàn cần thiết để bảo đảm vận hành an toàn của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu trong các chế độ khởi động và vận hành công suất, cũng như trong các trạng thái dừng tạm thời, dừng dài hạn và dừng vĩnh viễn; 
- Danh mục các hệ thống liên quan đến an toàn có thể được tạm thời đưa ra khỏi vận hành và thời gian cho phép đối với việc đưa các hệ thống đó ra khỏi trạng thái sẵn sàng vận hành. 
9.2. Phải cung cấp thông tin về trạng thái của các hệ thống liên quan đến an toàn được sử dụng trong quá trình khởi động và vận hành công suất, cũng như trong các chế độ dừng tạm thời, dừng dài hạn và dừng vĩnh viễn, đặc biệt đối với:
- Các hệ thống làm mát vùng hoạt (đến nguồn tản nhiệt cuối cùng); 
- Các hệ thống điều khiển vận hành bình thường và các hệ thống điều khiển an toàn; 
- Hệ thống làm mát khẩn cấp vùng hoạt; 
- Các thiết bị và hệ thống thí nghiệm; 
- Các hệ thống thông gió và xử lý nước thải chuyên dụng; 
- Các hệ thống cung cấp điện. 
9.3. Các nội dung sau phải được quy định và luận chứng:
- Các điều kiện phải được đáp ứng để cho phép thực hiện các công việc liên quan đến việc đưa thêm phản ứng dương; 
- Các điều kiện phải được đáp ứng để cho phép thay thế các thiết bị thí nghiệm, nạp (thay thế) nhiên liệu vùng hoạt của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu, thay thế các cơ cấu truyền động của hệ thống điều khiển và bảo vệ. 
9.4. Phải trình bày thông tin về tính sẵn có và tính đầy đủ của các đặc tính kỹ thuật và các biện pháp kiểm soát hành chính nhằm ngăn ngừa việc khởi động và vận hành công suất của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu khi không đáp ứng các điều kiện vận hành an toàn của lò.
9.5. Phải cung cấp thông tin về tần suất và các điều kiện thực hiện hiệu chuẩn, thử nghiệm và bảo dưỡng các hệ thống liên quan đến an toàn, cũng như về quy trình giám sát tình trạng của bình chịu áp lực, các cấu trúc bên trong lò phản ứng và mạch sơ cấp của lò phản ứng nghiên cứu, cũng như của hệ thống an toàn nói chung.
NỘI DUNG 10. AN TOÀN HẠT NHÂN
Việc bảo đảm điều khiển tin cậy phản ứng phân hạch dây chuyền trong mọi chế độ ổn định và quá độ trong điều kiện vận hành bình thường của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu, cũng như trong trường hợp xảy ra các sự kiện vận hành, bao gồm cả các sự cố trong cơ sở thiết kế, phải được luận chứng trong Nội dung 10 của Báo cáo phân tích an toàn của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu. Phải mô tả các đặc tính tự bảo vệ nội tại của lò phản ứng nghiên cứu hoặc của hệ thống công nghệ tới hạn được sử dụng để bảo đảm an toàn.
10.1. Các nội dung sau phải được quy định và luận chứng:
- Dự trữ phản ứng của lò phản ứng nghiên cứu và của hệ thống công nghệ tới hạn, giá trị phản ứng lớn nhất có thể của hệ thống công nghệ tới hạn; 
- Các hiệu ứng phản ứng được xét đến trong phân tích an toàn của lò phản ứng nghiên cứu, hệ thống công nghệ tới hạn và hệ thống thử nghiệm dưới tới hạn (bao gồm các hiệu ứng nhiệt độ, công suất, độ rỗng, áp suất khí quyển, cháy nhiên liệu và nhiễm độc); 
- Các hiệu ứng phản ứng do lắp đặt (tháo dỡ) các cấu phần riêng lẻ của vùng hoạt, bao gồm các phần tử nhiên liệu, bó nhiên liệu, các phần tử phản xạ và làm chậm, các phần tử thay thế thể tích, bẫy nơtron và các thiết bị thí nghiệm, đối với các cấu hình và trạng thái vùng hoạt được phân tích (đặc biệt tại thời điểm bắt đầu và kết thúc chu kỳ); 
- Các hiệu ứng của nhiễm độc lò phản ứng ở trạng thái ổn định và không ổn định phát sinh sau các thay đổi công suất đặc trưng cho lò phản ứng nghiên cứu được phân tích; 
- Ảnh hưởng của các thiết bị thí nghiệm đến phân bố giải phóng năng lượng trong thể tích vùng hoạt và hiệu quả của các cơ cấu điều khiển của hệ thống điều khiển và bảo vệ; 
- Ảnh hưởng của phần hiệu dụng của nơtron trễ; 
- Ảnh hưởng của thời gian sống của nơtron tức thời; 
- Các ranh giới ổn định đối với lò phản ứng tuần hoàn theo các tọa độ “công suất trung bình – lưu lượng chất tải nhiệt” và “nhiễu loạn phản ứng – tốc độ nhiễu loạn phản ứng”; 
- Công suất của nguồn nơtron bên ngoài (nguồn khởi động); 
- Phân bố chức năng của các cơ cấu điều khiển của hệ thống điều khiển và bảo vệ; 
- Hiệu quả của các cơ cấu điều khiển của hệ thống điều khiển và bảo vệ và các phương tiện điều khiển phản ứng khác, có xét đến cấu hình vùng hoạt và sự hiện diện của các thiết bị thí nghiệm. 
10.2. Phải quy định các giá trị độ dưới tới hạn tối thiểu cho phép của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu sau khi rút các cơ cấu điều khiển của hệ thống bảo vệ khẩn cấp, cũng như các giá trị độ dưới tới hạn của lò trong các chế độ dừng tạm thời và dừng dài hạn; phải chứng minh các đặc tính kỹ thuật bảo đảm duy trì trạng thái dưới tới hạn của lò.
10.3. Phải trình bày danh mục các công việc nguy hiểm về hạt nhân được quy định trong thiết kế, đồng thời luận chứng tính đầy đủ của các biện pháp an toàn hạt nhân trong quá trình thực hiện các công việc này theo thiết kế.
10.4. Phải trình bày quy trình nạp nhiên liệu và thay đảo nhiên liệu vùng hoạt, đồng thời luận chứng an toàn hạt nhân của các công việc này.
10.5. Phải trình bày thông tin về các phần mềm và thư viện dữ liệu hạt nhân được sử dụng cho các tính toán nơtron – vật lý của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu.
10.6. Phải trình bày mô tả ngắn gọn về phương pháp và các hằng số vật lý được sử dụng tại lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu để đo các hiệu ứng phản ứng, cũng như cách xem xét các hiệu ứng không gian và thời gian và sai số đo phản ứng với các thiết bị và quy trình được áp dụng.
10.7. Phải trình bày các kết quả nghiên cứu thực nghiệm về các đặc tính nơtron – vật lý của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu (nếu có).
10.8. Phải cung cấp thông tin về việc tổ chức thực hiện các công việc trong tổ chức vận hành nhằm phân tích và luận chứng an toàn hạt nhân của các nghiên cứu thực nghiệm trước khi tiến hành.
10.9. Phải trình bày các kết quả tính toán luận chứng và luận chứng thực nghiệm (nếu có) về an toàn hạt nhân của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu và đánh giá sự phù hợp của các kết quả này với các yêu cầu của các quy định và quy tắc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
NỘI DUNG 11. LƯU GIỮ VÀ VẬN CHUYỂN NHIÊN LIỆU HẠT NHÂN, VẬT LIỆU HẠT NHÂN, CHẤT PHÓNG XẠ 
VÀ CHẤT THẢI PHÓNG XẠ
Các biện pháp quản lý hành chính được thực hiện và các đặc tính kỹ thuật được áp dụng phải được mô tả trong Chương 11 của Báo cáo phân tích an toàn của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu, và phải luận chứng khả năng của chúng trong việc bảo đảm tuân thủ các yêu cầu của các quy định pháp quy về bảo đảm an toàn trong quá trình quản lý nhiên liệu hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, vật liệu hạt nhân, nguồn phóng xạ và chất thải phóng xạ.
11.1. Các nội dung sau phải được quy định:
- Thông tin về việc tổ chức thực hiện các công việc lưu giữ và vận chuyển nhiên liệu hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, vật liệu hạt nhân, nguồn phóng xạ và chất thải phóng xạ; 
- Danh mục các cơ sở lưu giữ nhiên liệu hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, vật liệu hạt nhân, nguồn phóng xạ và chất thải phóng xạ; 
- Các định mức lưu giữ nhiên liệu hạt nhân và vật liệu hạt nhân tại các cơ sở lưu giữ và tại nơi làm việc trong quá trình thực hiện các công việc với nhiên liệu hạt nhân và vật liệu hạt nhân, cũng như thông tin về việc xác nhận các định mức lưu giữ này bằng kết luận độc lập về an toàn hạt nhân; 
- Thông tin về việc bảo đảm đủ dự trữ tại các cơ sở lưu giữ nhiên liệu hạt nhân và vật liệu hạt nhân trong trường hợp xảy ra sự cố; 
- Thông tin về dung lượng (thể tích) thiết kế của các cơ sở lưu giữ nguồn phóng xạ và chất thải phóng xạ, cũng như về thành phần và hoạt độ của nguồn phóng xạ và chất thải phóng xạ được phép lưu giữ theo thiết kế; 
- Thông tin về các phương pháp và thiết bị được sử dụng để kiểm soát độ ổn định của các cơ sở lưu giữ nhiên liệu hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, vật liệu hạt nhân, nguồn phóng xạ và chất thải phóng xạ dưới mọi tác động bên ngoài, khả năng vận hành của các thiết bị của chúng, các phương tiện vận chuyển và bốc dỡ, cũng như các thiết bị làm mát; 
- Thông tin về các điều kiện vận chuyển và lưu giữ các bó nhiên liệu bị rò rỉ, hư hỏng và các phần tử nhiên liệu riêng lẻ. 
11.2. Phải cung cấp các phương pháp và kết quả của các tính toán luận chứng an toàn đối với việc lưu giữ nhiên liệu hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, vật liệu hạt nhân, nguồn phóng xạ và chất thải phóng xạ trong điều kiện vận hành bình thường và trong các sự cố trong cơ sở thiết kế.
11.3. Phải trình bày danh mục các biện pháp quản lý và kỹ thuật nhằm bảo đảm tuân thủ các yêu cầu về an toàn hạt nhân trong quá trình lưu giữ và vận chuyển nhiên liệu hạt nhân và vật liệu hạt nhân.
11.4. Phải trình bày thông tin về các thiết bị được sử dụng để vận chuyển nhiên liệu hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, vật liệu hạt nhân, nguồn phóng xạ và chất thải phóng xạ trong phạm vi địa điểm của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu và trong trường hợp đưa các đối tượng này ra ngoài địa điểm, kèm theo việc chỉ rõ các loại bao gói và phương tiện vận chuyển.
NỘI DUNG 12. AN TOÀN BỨC XẠ
Nội dung này cần mô tả đầy đủ các nguồn bức xạ chính tại cơ sở LPƯNC, bao gồm vị trí lưu giữ.
Nội dung này bao gồm:
12.1. Luận chứng về việc phân nhóm nguy cơ bức xạ của cơ sở LPƯNC, phạm vi khu vực kiểm soát và khu vực giám sát.
12.2. Giới hạn cho phép đối với phát tán và phát thải phóng xạ dự kiến trong giai đoạn vận hành thử và vận hành.
12.3. Đánh giá về các định mức đối với chất thải phóng xạ sinh ra, bao gồm cả khối lượng, thể tích và tổng hoạt độ hàng năm theo kế hoạch.
12.4. Luận chứng về các con đường tác động của bức xạ từ cơ sở LPƯNC tới công chúng và môi trường; các biện pháp ngăn chặn, bảo đảm an toàn bức xạ.
12.5. Thông tin về các phương pháp và kết quả phân tích, đánh giá tác động của bức xạ từ cơ sở LPƯNC tới nhân viên bức xạ, công chúng và môi trường trong vận hành bình thường, tình huống vận hành và khi xảy ra sự cố; đánh giá liều chiếu tổng cộng lên nhân viên bức xạ và công chúng.
Luận chứng về bảo đảm an toàn bức xạ, bao gồm:
- Bảo đảm không vượt quá giới hạn liều, ngưỡng rủi ro tích hợp đã được thiết lập đối với nhân viên bức xạ và công chúng trong vận hành bình thường, tình huống vận hành và khi xảy ra sự cố trong thiết kế;
- Tần suất xảy ra phát thải trên mức phát thải khẩn cấp lớn nhất được phép không vượt quá 10-7/lò/năm.
12.6. Luận chứng về tính đầy đủ và sự phù hợp của các phương tiện kỹ thuật được sử dụng trong kiểm soát bức xạ đối với vận hành bình thường, tình huống vận hành, khi xảy ra sự cố trong và ngoài thiết kế. Cung cấp thông tin sau đây:
- Danh mục các phương tiện kỹ thuật cố định và di động được sử dụng trong kiểm soát bức xạ, bao gồm cả thông tin về dải đo, đặc trưng kỹ thuật, vị trí;
- Danh mục công việc hỗ trợ đo lường;
- Các mức kiểm soát bức xạ; lượng và thành phần các đồng vị phóng xạ dạng khí và sol khí phát tán ra môi trường; suất liều tại địa điểm cơ sở LPƯNC trong vận hành bình thường;
- Mức kiểm soát bức xạ và kiểm soát liều chiếu đối với nhân viên bức xạ trong vận hành bình thường, tình huống vận hành và khi xảy ra sự cố;
- Mức kiểm soát bức xạ trong khu vực kiểm soát và khu vực giám sát.
12.7. Bản đồ tình trạng bức xạ khi cơ sở LPƯNC vận hành bình thường tại:
- Tòa nhà đặt LPƯ và các phòng liền kề khi cơ sở LPƯNC ở chế độ vận hành có công suất;
- Nơi lưu giữ (kể cả lưu giữ tạm thời) nguồn bức xạ và các phòng liền kề.
NỘI DUNG 13. AN TOÀN KỸ THUẬT
An toàn kỹ thuật của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu phải được luận chứng trong Nội dung 13 của Báo cáo phân tích an toàn của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu.
13.1. Các đặc tính kỹ thuật cơ bản và cấp an toàn của các thiết bị nâng hạ và cơ cấu nâng được sử dụng tại lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu và có khả năng ảnh hưởng đến an toàn hạt nhân và an toàn bức xạ của lò trong trường hợp xảy ra sự cố với chúng phải được quy định trong Nội dung 13 của Báo cáo phân tích an toàn; trong trường hợp này, đối với các cần trục chuyên dụng phải luận chứng ảnh hưởng của chúng đến an toàn của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu.
13.2. Phải chứng minh sự phù hợp của các bình chịu áp lực, các đường ống hơi và nước nóng được sử dụng trong các quá trình của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu hoặc được bố trí trong phạm vi địa điểm của lò mà không được quy định tại Nội dung 5 của các Yêu cầu này, với các yêu cầu của các quy định và quy tắc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
13.3. Phải xác nhận, có dẫn chiếu đến các tài liệu liên quan, rằng các bình chịu áp lực, các đường ống hơi và nước nóng và các van chuyên dụng được quản lý, kiểm tra kỹ thuật và đăng ký theo đúng quy trình đã thiết lập.
13.4. Phải trình bày các kết quả phân tích về ảnh hưởng của các hư hỏng có thể xảy ra của các thiết bị nâng hạ và cơ cấu nâng, các bình chịu áp lực, các đường ống hơi và nước nóng đối với an toàn của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu.
13.5. Phải trình bày thông tin về các biện pháp quản lý và kỹ thuật được áp dụng trong phạm vi địa điểm của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu nhằm bảo vệ nhân viên, công chúng và môi trường khỏi các yếu tố bất lợi không phải bức xạ phát sinh từ các sự kiện vận hành của lò (bao gồm cháy, phát thải khí trơ và các chất độc hại, tăng nhiệt độ khẩn cấp).
NỘI DUNG 14. KẾ TOÁN/KIỂM ĐẾM VÀ KIỂM SOÁT VẬT LIỆU HẠT NHÂN, CHẤT PHÓNG XẠ VÀ CHẤT THẢI PHÓNG XẠ
Thông tin về việc tổ chức kế toán và kiểm soát vật liệu hạt nhân, nguồn phóng xạ và chất thải phóng xạ phải được trình bày trong Nội dung 14 của Báo cáo phân tích an toàn của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu.
14.1. Các nội dung sau phải được chỉ ra:
- Các đơn vị và nhân sự tham gia công tác kế toán và kiểm soát vật liệu hạt nhân, nguồn phóng xạ và chất thải phóng xạ, mối quan hệ trực thuộc của các đơn vị này; 
- Số lượng các khu vực cân bằng vật liệu, các khu vực kế toán, ranh giới, cấu trúc của chúng và các điểm đo chủ yếu trong các khu vực cân bằng vật liệu; 
- Danh mục và các loại vật liệu hạt nhân thuộc đối tượng kế toán và kiểm soát trong các khu vực cân bằng vật liệu; danh mục các loại nguồn phóng xạ và chất thải phóng xạ thuộc đối tượng kế toán và kiểm soát; 
- Các phương pháp và phương tiện đo được sử dụng cho công tác kế toán và kiểm soát vật liệu hạt nhân, nguồn phóng xạ và chất thải phóng xạ; 
- Các phương tiện được sử dụng trong tổ chức để kiểm soát việc tiếp cận đối với vật liệu hạt nhân, nguồn phóng xạ và chất thải phóng xạ; 
- Danh mục, biểu mẫu, trình tự quản lý và nộp các tài liệu kế toán và ghi chép; 
- Trình tự và tần suất kiểm soát sự hiện diện và sự di chuyển của vật liệu hạt nhân trong các khu vực cân bằng vật liệu; 
- Trình tự và tần suất kiểm tra tình trạng công tác kế toán và kiểm soát vật liệu hạt nhân trong các khu vực cân bằng vật liệu; 
- Trình tự điều tra các sai lệch trong công tác kế toán và kiểm soát vật liệu hạt nhân, nguồn phóng xạ và chất thải phóng xạ; 
- Trình tự đào tạo và cho phép nhân sự tham gia công tác kế toán và kiểm soát vật liệu hạt nhân, nguồn phóng xạ và chất thải phóng xạ; 
- Trình tự kiểm kê thực tế vật liệu hạt nhân, nguồn phóng xạ và chất thải phóng xạ; 
- Trình tự ghi chép kỹ thuật trong quá trình thực hiện công việc; 
- Các biện pháp kế toán và kiểm soát vật liệu hạt nhân, nguồn phóng xạ và chất thải phóng xạ trong và sau khi xảy ra sự cố, cũng như trong quá trình ứng phó khẩn cấp.
NỘI DUNG 15. BẢO VỆ THỰC THỂ
Mô tả về bảo vệ thực thể của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu phải được trình bày trong Chương 15.
15.1. Phải cung cấp thông tin chung về việc tổ chức lực lượng bảo vệ trong tổ chức vận hành.
15.2. Phải trình bày thông tin về các đối tượng của bảo vệ thực thể (vật liệu hạt nhân, nguồn phóng xạ và chất thải phóng xạ, cũng như các điểm dễ bị tổn thương của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu).
15.3. Phải cung cấp thông tin bao gồm các dữ liệu sau:
- Tài liệu về các mối đe dọa và mô hình đối tượng xâm nhập; 
- Tài liệu về phân loại vật liệu hạt nhân và phân loại hậu quả của các hành vi trái phép đối với các đối tượng bảo vệ thực thể trong trường hợp các mối đe dọa được xem xét đối với lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu xảy ra, cũng như phân loại các đối tượng bảo vệ thực thể; 
- Các tòa nhà, công trình, phòng và các khu vực được bảo vệ nơi bố trí các đối tượng bảo vệ thực thể; 
- Các điểm (chốt) kiểm soát ra vào tại ranh giới các khu vực được bảo vệ, các tòa nhà, công trình và phòng; 
- Kiểm soát và quản lý ra vào tại lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu đối với nhân viên thường xuyên, lao động tạm thời, khách và phương tiện; 
- Kiểm soát việc mang theo hoặc vận chuyển vật liệu hạt nhân và các vật phẩm, vật liệu bị cấm khác; 
- Bảo vệ các tủ kiểm soát tại các điểm (chốt) kiểm soát ra vào. 
15.4. Phải cung cấp thông tin về việc trang bị cho các khu vực được bảo vệ, các tòa nhà, công trình và phòng có chứa các đối tượng bảo vệ thực thể của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu bằng các phương tiện kỹ thuật và công trình của hệ thống bảo vệ thực thể, bao gồm các hệ thống sau:
- Hệ thống báo động bảo vệ; 
- Hệ thống tín hiệu báo động; 
- Hệ thống giám sát quang – điện tử và đánh giá tình huống; 
- Hệ thống kiểm soát và giám sát ra vào; 
- Hệ thống thông tin liên lạc và cảnh báo tác nghiệp; 
- Hệ thống chiếu sáng bảo vệ và các rào cản vật lý. 
Phải chứng minh sự phù hợp của các phương tiện kỹ thuật và công trình của hệ thống bảo vệ thực thể với các yêu cầu của các quy định và quy tắc về bảo vệ thực thể.
15.5. Phải cung cấp thông tin về các phòng điều khiển của hệ thống bảo vệ thực thể (phòng điều khiển trung tâm và các phòng điều khiển cục bộ) tại cơ sở hạt nhân, vị trí của chúng trong cơ sở và việc trang bị các phương tiện kỹ thuật và công trình của hệ thống bảo vệ thực thể.
15.6. Phải cung cấp danh mục các tài liệu thiết kế và tài liệu vận hành đối với các phương tiện kỹ thuật và công trình của hệ thống bảo vệ thực thể của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu, cũng như chứng chỉ nghiệm thu đưa vào vận hành các phương tiện kỹ thuật này.
15.7. Phải trình bày thông tin về phân tích tính dễ bị tổn thương của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu và đánh giá hiệu quả của hệ thống bảo vệ thực thể, sự sẵn có của các báo cáo liên quan về phân tích tính dễ bị tổn thương và đánh giá hiệu quả, việc thiết lập giá trị tối thiểu cho phép của chỉ số (các chỉ số) hiệu quả của hệ thống bảo vệ thực thể đối với từng loại đối tượng bảo vệ thực thể, các khu vực được bảo vệ, các khu vực kiểm soát ra vào và các phòng nơi bố trí các đối tượng bảo vệ thực thể, hoặc sự sẵn có của ý kiến đã được phê duyệt và luận chứng về tính đầy đủ của mức chỉ số hiệu quả đạt được của hệ thống bảo vệ thực thể.
15.8. Phải trình bày thông tin về đào tạo đối với lực lượng bảo vệ, nhân viên an ninh và nhân viên của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu tham gia vận hành và kích hoạt các hệ thống bảo vệ tại các tòa nhà và phòng của lò, thực hiện các biện pháp tự bảo vệ và hành động trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp tại lò.
15.9. Phải cung cấp thông tin về đơn vị bảo vệ của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu.
NỘI DUNG 16. CHUẨN BỊ ỨNG PHÓ SỰ CỐ
Nội dung này cần cung cấp thông tin về công tác chuẩn bị ứng phó sự cố, bảo đảm ứng phó hiệu quả và bảo vệ nhân viên bức xạ, công chúng trong trường hợp xảy ra sự cố tại cơ sở LPƯNC, bao gồm thông tin về:
- Nhân lực, phương tiện kỹ thuật và biện pháp hành chính bảo vệ nhân viên bức xạ và công chúng trong trường hợp xảy ra sự cố tại cơ sở LPƯNC;
- Các phương tiện bảo hộ cá nhân dự kiến trang bị;
- Chương trình diễn tập ứng phó sự cố cho nhân viên của cơ sở LPƯNC;
- Các phương tiện kỹ thuật chuyên dụng để quản lý sự cố ngoài thiết kế.
NỘI DUNG 17. PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
Nội dung này cần cung cấp thông tin thông tin về:
- Sơ đồ và quy trình tương tác với cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy;
- Sơ đồ phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân khi xảy ra hỏa hoạn.
NỘI DUNG 18. VẬN HÀNH
Mô tả về hệ thống quản lý của tổ chức vận hành, bao gồm cơ cấu tổ chức của tổ chức vận hành và các đơn vị của tổ chức thực hiện các hoạt động bảo đảm vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu, phải được trình bày trong Nội dung 18 của Báo cáo phân tích an toàn của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu.
18.1. Phải mô tả việc phân định trách nhiệm và quyền hạn trong bảo đảm an toàn của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu giữa tổ chức vận hành và bộ máy quản lý lò.
18.2. Các nội dung sau phải được quy định và luận chứng:
- Sơ đồ tổ chức thực hiện công việc vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu; 
- Sơ đồ tổ chức thực hiện công tác phân tích an toàn đối với các công việc thí nghiệm dự kiến và đã thực hiện, cũng như các công việc chiếu xạ mẫu; 
- Sơ đồ tổ chức thực hiện công tác chấm dứt hoạt động và thải bỏ các thiết bị thí nghiệm. 
18.3. Phải cung cấp thông tin về việc tuân thủ các yêu cầu của các quy định và quy tắc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, đặc biệt liên quan đến:
- Đào tạo nhân sự; 
- Duy trì trình độ và phát triển kỹ năng; 
- Tần suất kiểm tra và huấn luyện; 
- Trình tự cho phép nhân sự làm việc độc lập; 
- Việc tuân thủ yêu cầu về các giấy phép cần thiết đối với nhân sự để thực hiện các công việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. 
18.4. Phải luận chứng số lượng tối thiểu nhân sự vận hành (theo ca) cần thiết để bảo đảm vận hành an toàn của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu.
18.5. Phải mô tả việc tổ chức bảo dưỡng, kiểm soát và thử nghiệm các hệ thống liên quan đến an toàn. Phải mô tả trình tự cấp phép thực hiện các công việc này, việc khôi phục vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu trong các chế độ khởi động và vận hành công suất sau khi hoàn thành sửa chữa, bảo dưỡng và thử nghiệm các hệ thống liên quan đến an toàn, cũng như việc chuẩn bị các công việc thí nghiệm. Phải trình bày danh mục các hệ thống (bộ phận) của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu phải được kiểm tra khả năng vận hành và các đặc tính của chúng trong các chế độ khởi động, vận hành công suất và trong chế độ dừng tạm thời.
18.6. Phải mô tả cơ cấu tổ chức của các đơn vị an toàn hạt nhân và an toàn bức xạ và việc phân định trách nhiệm giữa các đơn vị này.
Phải chứng minh rằng các đơn vị an toàn hạt nhân và an toàn bức xạ thực hiện giám sát đối với:
- Việc đưa lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu vào vận hành; 
- Việc thử nghiệm vận hành các hệ thống liên quan đến an toàn; 
- Kết quả điều tra các sự kiện vận hành và các hư hỏng của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu; 
- Các thay đổi trong thiết kế của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu; 
- Phân tích an toàn đối với các công việc thí nghiệm dự kiến và đã thực hiện, đồng thời bảo đảm việc báo cáo độc lập thông tin về an toàn hạt nhân và an toàn bức xạ của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu cho lãnh đạo tổ chức vận hành.
NỘI DUNG 19. TÀI LIỆU VỀ CƠ SỞ LÒ PHẢN ỨNG
 HẠT NHÂN NGHIÊN CỨU
Thông tin về danh mục các tài liệu quản lý/tổ chức và tài liệu vận hành đang có hiệu lực tại lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu phải được trình bày trong Nội dung 19 của Báo cáo phân tích an toàn của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu, đồng thời phải xác nhận sự sẵn có của các tài liệu về điều kiện khu vực bố trí lò và tại địa điểm lò, tài liệu thiết kế và kỹ thuật của lò, các biên bản nghiệm thu hoàn thành công tác xây dựng và lắp đặt, các bản vẽ chi tiết, các phiếu dữ liệu và chứng chỉ đối với các hệ thống (bộ phận) và sản phẩm được sử dụng tại lò, các báo cáo kết quả công tác vận hành thử, các báo cáo đưa lò vào vận hành, các tài liệu quy định yêu cầu đối với các tài liệu phân tích an toàn cho các công việc thí nghiệm dự kiến và đã thực hiện, cũng như các tài liệu quy định trình tự phê duyệt các tài liệu này trong tổ chức vận hành.
19.1. Phải trình bày danh mục các tài liệu vận hành đang có hiệu lực tại lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu và điều chỉnh các vấn đề an toàn, đặc biệt là các quy trình vận hành đối với từng hệ thống và thiết bị liên quan đến an toàn. Phải quy định thời hạn rà soát (phê duyệt lại) các tài liệu vận hành.
19.2. Phải cung cấp thông tin về các tài liệu quy định các nội dung sau:
- Sơ đồ tổ chức và phạm vi công việc đối với phân tích an toàn của các công việc thí nghiệm dự kiến và đã thực hiện, cũng như các công việc chiếu xạ mẫu; trình tự phê duyệt các tài liệu phân tích an toàn đối với các công việc này bởi lãnh đạo tổ chức vận hành; 
- Trình tự kiểm soát các công việc chiếu xạ mẫu và phân tích an toàn đối với các công việc thí nghiệm dự kiến và đã thực hiện bởi các đơn vị an toàn hạt nhân và an toàn bức xạ. 
19.3. Phải cung cấp thông tin về danh mục các tài liệu của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu phải lưu trữ dài hạn và thời hạn lưu trữ được quy định, cũng như thông tin về trình tự đã được thiết lập đối với việc truy cập và xử lý các tài liệu này.
19.4. Phải trình bày thông tin về trình tự và việc tổ chức truy cập các cơ sở dữ liệu điện tử phục vụ lưu trữ tài liệu tại lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu, đặc biệt là cơ sở dữ liệu phục vụ chấm dứt hoạt động của lò.


NỘI DUNG 20. BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG
Nội dung này cần cung cấp:
- Tổng quan về hệ thống quản lý chất lượng, quy trình bảo đảm chất lượng hiện có;
- Thông tin luận chứng việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng, quy trình bảo đảm chất lượng đã tuân thủ theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
NỘI DUNG 21. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG LÒ PHẢN ỨNG NGHIÊN CỨU
Nội dung này cần cung cấp:
- Tổng quan về giải pháp được lựa chọn cho chấm dứt hoạt động lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu và trạng thái cuối cùng được dự kiến của cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu sau khi tháo dỡ;
- Thông tin về việc các giải pháp kỹ thuật cho chấm dứt hoạt động cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu đã tuân thủ theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
NỘI DUNG 22. QUẢN LÝ TUỔI THỌ ĐỐI VỚI CÁC HỆ THỐNG, BỘ PHẬN QUAN TRỌNG VỀ AN TOÀN
Phải trình bày mô tả về hệ thống quản lý tuổi thọ các hệ thống liên quan đến an toàn, bao gồm việc chỉ rõ các cá nhân chịu trách nhiệm, trách nhiệm và quyền hạn của họ, cũng như cơ chế phối hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ quản lý tuổi thọ, trong chương này.
22.1. Phải trình bày danh mục các hệ thống liên quan đến an toàn có tuổi thọ thuộc đối tượng quản lý và các đặc tính tuổi thọ thuộc đối tượng giám sát, kèm theo việc chỉ rõ các thông số được kiểm soát.
22.2. Phải cung cấp thông tin về chương trình quản lý tuổi thọ các hệ thống liên quan đến an toàn, cũng như thông tin về các kết quả chính của chương trình này tại thời điểm lập Báo cáo phân tích an toàn.
22.3. Phải trình bày mô tả ngắn gọn về các nội dung sau:
- Các phương pháp kiểm soát và ghi nhận các thông số được sử dụng để đánh giá tuổi thọ còn lại của các hệ thống liên quan đến an toàn; 
- Các phương pháp đánh giá và luận chứng tuổi thọ còn lại của các hệ thống liên quan đến an toàn và các bộ phận của chúng; 
- Các tiêu chí để đưa ra quyết định thay thế các hệ thống liên quan đến an toàn và các bộ phận của chúng; 
- Các tiêu chí được sử dụng để đưa ra quyết định về khả năng tiếp tục vận hành các hệ thống liên quan đến an toàn, việc thay thế chúng hoặc chấm dứt vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu; 
- Việc tổ chức thực hiện các công việc nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của quá trình lão hóa đối với các hệ thống liên quan đến an toàn. 
22.4. Đối với các lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu có thời gian vận hành vượt quá tuổi thọ thiết kế hoặc tuổi thọ quy định (hoặc 30 năm), phải trình bày các thông tin sau:
- Các kết quả chính của việc kiểm tra tổng thể được thực hiện nhằm phát hiện các thiếu hụt về an toàn và luận chứng khả năng gia hạn tuổi thọ vận hành của lò; 
- Các nội dung cơ bản và kết quả của chương trình chuẩn bị cho việc gia hạn tuổi thọ vận hành của lò; 
- Các kết quả chính của phân tích an toàn của lò sau khi hoàn thành các công việc chuẩn bị cho việc gia hạn tuổi thọ vận hành, có xét đến tình trạng thực tế của lò. 
22.5. Phải cung cấp thông tin về chương trình quản lý tuổi thọ tại giai đoạn chấm dứt hoạt động lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu.
NỘI DUNG 23. ĐÁNH GIÁ AN TOÀN ĐỊNH KỲ
Trên cơ sở kết quả đánh giá an toàn định kỳ đối với lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu (nếu việc đánh giá này đã được thực hiện), phải trình bày trong Chương 23 của Báo cáo phân tích an toàn việc đánh giá tổng thể trạng thái an toàn của lò, khả năng và các điều kiện bảo đảm an toàn trong giai đoạn vận hành tiếp theo của lò hoặc sự cần thiết phải cải tạo, nâng cấp hoặc chấm dứt hoạt động của lò.
23.1. Phải cung cấp thông tin về các thay đổi được thực hiện vào Báo cáo phân tích an toàn và các tài liệu khác (hồ sơ kỹ thuật của lò, quy trình công nghệ, quy trình vận hành, kế hoạch ứng phó bảo vệ nhân viên trong trường hợp xảy ra sự cố tại lò, chương trình bảo đảm chất lượng tại lò) theo kết quả đánh giá an toàn định kỳ đối với lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu (nếu việc đánh giá này đã được thực hiện).
23.2. Phải cung cấp danh mục và kết quả của các biện pháp (giải pháp khắc phục) nhằm bảo đảm an toàn của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu được xây dựng theo kết quả đánh giá an toàn định kỳ, kèm theo việc chỉ rõ thời hạn thực hiện các biện pháp này. Phải trình bày riêng mô tả ngắn gọn các biện pháp đã được thực hiện nhằm bảo đảm an toàn của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu.

